
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 2B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 2B 

(Tuần/week: 40 Từ ngày/From 25/05/2026 đến ngày/To 29/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Vũ Hồng Phương Thủy 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

25/05/2026 

1 Tiếng Việt 

ÔN TẬP 

2 Math 

3 Math 

4  English (Expat) 

5 English (Expat) 

6 Tiếng Việt 

7 Tiếng Việt 

8 Toán 

9 Toán 

Thứ Ba 
Tuesday 

26/05/2026 

1 Tin học - CN-KT 

ÔN TẬP 

2 Tin học - CN-KT 

3 GTS 

4  English (Expat) 

5 English (Expat) 

6 Bơi 

7 Bơi 

8 Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt   



  

 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
27/05/2026 

1 Tiếng Việt 

NGÀY HỘI TÂM LÍ 

2 TNXH 

3 Đạo đức 

4  English 

5 English 

6 GDTC 

7 GDTC 

8 Toán 

9 Toán 

Thứ Năm 
Thursday 

28/05/2026 

1 English 

HS THAM DỰ LỄ TỔNG KẾT 

2 English 

3 KNS 

4  Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt 

6 Mỹ thuật 

Vệ sinh dọn dẹp lớp học 
7 Mỹ thuật 

8 Âm nhạc 

9 Âm nhạc 

Thứ Sáu 
Friday 

29/05/2026 

1 

 HS NGHỈ HÈ 2 

3 



  

 

 

 

4  

5 

6 

7 

8 

9 


